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STT Lớp

Kết quả điều tra

Số lớp
Tổng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

1 THCS Anh Dũng 146 0 146 27 119 29 148 0 3 49,3

2 THCS Hưng Đạo 211 0 211 21 190 30 220 1 5 44

3 THCS Đa Phúc 207 0 207 10 197 15 212 1 5 42.4

4 THCS Hải Thành 139 0 139 20 119 60 179 0 4 44,7

5 THCS Hoà Nghĩa 236 0 236 40 196 24 220 2 5 44

6 TH&THCS Tân Thành 80 0 80 4 76 26 102 3 2 51

7 TH,THCS&THPT Dewey 104 0 4 26

8 TH,THCS&THPT Alpha 86 0 3 29

Tổng 1271 7 31 41

1. Anh Dũng: DSĐT: 146
- HS nơi khác đăng kí học Anh Dũng: 29. Trong đó: Hưng Đạo 16, Hải Thành 10, Hòa Nghĩa 01, ngoài quận 02
- HS Anh Dũng đi học nơi khác: 27. Trong đó: Hải Thành: 8, Hưng Đạo: 01, Hòa Nghĩa: 01, Dewey 07, Alpha 01, ngoài quận 09.
- Tổng số HS dự tuyển: 148
- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 146/146 đạt 100%
2. Hưng Đạo: DSĐT: 211
- HS nơi khác đăng kí học Hưng Đạo: 30. Trong đó: Hải Thành 01, Hòa Nghĩa 01, Đa Phúc 08, Anh Dũng 01, ngoài quận 19
- HS Hưng Đạo đi học nơi khác: 21. Trong đó: Anh Dũng 16, Đa Phúc 4, ngoài quận: 01
- Tổng số HS dự tuyển: 220
- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 211/211 đạt 100%
3. Đa Phúc: DSĐT: 207

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /      /2025 về tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2025-2026)
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- HS nơi khác đăng kí học Đa Phúc: 15. Trong đó: Hưng Đạo 04, nơi khác 11

- HS Đa Phúc đi học nơi khác: 10. Trong đó:  Hưng Đạo 08, ngoài quận: 02
- Tổng số HS dự tuyển: 212
- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 207/207 đạt 100%
4. Hải Thành: DSĐT: 139

- HS nơi khác đăng kí học Hải Thành: 60. Trong đó: Anh Dũng 08, Tân Thành 03, Hòa Nghĩa 34, ngoài quận 15

- HS Hải Thành đi học nơi khác: 20. Trong đó: Anh Dũng 10, Tân Thành 02,  Hưng Đạo 01, Dewey 01, ngoài quận: 06

- Tổng số HS dự tuyển: 179

- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 138/138 đạt 100%
5. Hoà Nghĩa: DSĐT: 236
- HS nơi khác đăng kí học Hòa Nghĩa: 24. Trong đó: Tân Thành 01,  Anh Dũng 01, ngoài quận 22.
- HS Hòa Nghĩa đi học nơi khác: 40. Trong đó: Hải Thành: 34, Tân Thành 02, Anh Dũng 01, Hưng Đạo 01, ngoài quận 02
- Tổng số HS dự tuyển: 220
- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 236/236 đạt 100%
6. Tân Thành: DSĐT: 80
- HS nơi khác đăng kí học Tân Thành: 26. Trong đó: Hòa nghĩa 2, Hải Thành 2, ngoài quận 22.
- HS Tân Thành đi học nơi khác: 04. Trong đó: Hải Thành 03, Hòa Nghĩa 01. 
- Tổng số HS dự tuyển: 102
- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 80/80 đạt 100%
II. Trường ngoài công lập:
1. TH, THCS&THPT Dewey
   Tổng số HS dự tuyển: 104. Trong đó: Anh Dũng 07, Hải Thành 01
2. TH, THCS&THPT Alpha
   Tổng số HS dự tuyển: 86. Trong đó: Anh Dũng 01.
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